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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Bản án số: 68/2025/HS-ST 

Ngày: 08/5/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tôn Trung Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đặng Đình Tiến 

2. Ông Phú Minh Thông 

  - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Sơn Hà – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh   

tham gia phiên tòa: Ông Trần Trung Tín - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

76/2025/TLST-HS ngày 21/3/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

85/2025/QĐXXST-HS ngày 18/4/2025, đối với bị cáo:  

1. Hà Ngọc T; sinh ngày: 19/3/1994; tại Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu 

thường trú: 2 Ấp C, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện 

tại: Không nơi cư trú ổn định; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá (học vấn): 

8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Nguyễn Ngọc T1; và bà: Hà Thị Ngọc B (C); chưa có vợ con; tiền án: Ngày 

06/5/2014, bị Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 

06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo bản án số 108/2014/HSST, 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/02/2016, chưa chấp hành xong hình phạt bổ 

sung, chưa xóa án tích; Ngày 21/02/2017, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” theo bản án số 

49/2017/HSST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/6/2020, chưa xóa án tích; 

Ngày 24/02/2022, bị Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 

03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 16/2022/HSST, chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 19/7/2024, chưa xóa án tích; tiền sự: không; bị bắt, tạm 

giam ngày: 16/8/2024. (Có mặt). 

2. Nguyễn Văn H; sinh ngày: 26/12/1969; tại Thành phố Hồ Chí Minh; hộ 

khẩu thường trú: 219 lô C3, chung cư T, Phường F, Quận D, Thành phố Hồ Chí 

Minh; nơi ở hiện tại: Nhà không số, KP11, phường A, thành phố T, Thành phố 

Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Phụ hồ; trình độ văn hoá (học vấn): 7/12; dân tộc: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Ngọc%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201979%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20130%20chung%20cư%20Đức%20Khải,%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Hà%20Thị%20Ngọc%20Bích
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chung%20cư%20Tân%20Vĩnh,%20Phường%206,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chung%20cư%20Tân%20Vĩnh,%20Phường%206,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
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Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Văn 

H1 (C); và bà: Nguyễn Kim A (C); chưa có vợ con; tiền án: Ngày 09/11/2022, bị 

Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 156/HSST, chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 03/4/2024, chưa xóa án tích; tiền sự: Ngày 21/3/1983, bị Ủy ban nhân dân 

Thành phố H đưa đi tập trung cải tạo về hành vi “Cướp giật hoặc công nhiên 

chiếm đoạt tài sản của công dân” theo Quyết định số 646/QĐ-UB, đã xóa tiền sự; 

Ngày 19/5/1988, bị Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài của công dân” theo bản án số 127/HSST, chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 20/6/1988, đã xóa án tích; Ngày 10/11/1988, bị Tòa án 

nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản công dân” theo bản án số 175/1988/HSST, đã chấp hành xong 

hình phạt tù, đã xóa án tích; Ngày 09/3/1992, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân” theo bản án 

số 63/HSST, đã chấp hành xong hình phạt tù, đã xóa án tích; Ngày 28/11/1995, 

bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 04 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản của công dân” theo bản án số 1713/HSST đã chấp hành xong 

hình phạt tù, đã xóa án tích; Ngày 23/01/2003, bị Tòa án nhân dân Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tải sản” theo bản 

án số 11/HSST, đã chấp hành xong hình phạt tù, đã xóa án tích; Ngày 11/4/2013, 

bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo bản án số 125/2013/HSST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

25/9/2015, đã xóa án tích; bị bắt, tạm giam ngày: 16/8/2024. (Có mặt) 

3. Trần Thái Thuận T2; sinh ngày: 09/10/1991; tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; hộ khẩu thường trú: 6 N, Phường B, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi 

ở hiện tại: 6 N, Phường B, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Thái T3; và bà: Nguyễn Thị 

Ngọc D; chưa có vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: Ngày 

26/9/2008, bị Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 

tù về tội “Cướp giật tài sản” theo bản án số 109/2008/HSST, chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 01/9/2009, đã xóa án tích; Ngày 13/07/2010, bị Tòa án nhân dân 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” 

theo bản án số 62/2010/HSST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 04/8/2013, đã 

xóa án tích; Ngày 28/08/2015, bị Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 05 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” theo bản án số 183/2015/HSST, 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/4/2019, đã xóa án tích; bị bắt, tạm giam 

ngày: 16/8/2024. (Có mặt) 

4. Từ Ngọc V1; sinh ngày: 29/8/1995; tại Thành phố Hồ Chí Minh; hộ 

khẩu thường trú: E Lô R, Phường I, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện 

tại: Nhà không số (kế nhà số H), khu phố A, phường P, Quận G, Thành phố Hồ 

Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá (học vấn): 1/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Từ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trần%20Văn%20Hoành
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trần%20Văn%20Hoành
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Kim%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ủy%20ban%20nhân%20dân%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ủy%20ban%20nhân%20dân%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Ngọc%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thị%20Ngọc%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngọc%20Vũ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2029/8/1995%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%20803/84),%20khu%20phố%2012,%20phường%20Phú%20Thuận,%20Quận%207,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20534N%20Lô%20R%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%209,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20số%20803/84),%20khu%20phố%2012,%20phường%20Phú%20Thuận,%20Quận%207,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20số%20803/84),%20khu%20phố%2012,%20phường%20Phú%20Thuận,%20Quận%207,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
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Viết A1; và bà: Lê Thị Hồng D1; chưa có vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; 

Nhân thân: Ngày 07/3/2014, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 

01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 140/2014/HSPT, chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 20/9/2014, đã xóa án tích ; Ngày 22/9/2015, bị Tòa án 

nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 năm tù về tội “Cướp giật 

tài sản” theo bản án số 83/2015/HSST, chấp hành xong hình phạt tù ngày 

12/02/2018, đã xóa án tích; bị bắt, tạm giam ngày: 16/8/2024. (Có mặt) 

5. Nguyễn Thanh P; sinh ngày: 12/12/1982; tại tỉnh Tiền Giang; hộ khẩu 

thường trú: Ấp P, xã V, huyện G, tỉnh Tiền Giang; nơi ở hiện tại: 6 Đ, Phường A, 

Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán điện thoại; trình độ văn 

hoá (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Nguyễn Thanh Q; và bà: Phạm Thị C; chưa có vợ con; tiền 

án: không; tiền sự: không; bị bắt, tạm giam ngày 17/8/2024, từ ngày 18/11/2024 

đến nay, bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt) 

Bị hại:  

1. Bà La Tiểu M, sinh năm 2005, địa chỉ thường trú: Số C đường T, khu 

phố C, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ liên lạc: Số H 

đường L, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

2. Bà Thi Huệ Đan V, sinh năm 2004, địa chỉ thường trú: Số D đường L, 

Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ liên lạc: Số D đường P, 

Phường E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

3. Bà Vũ Thị Thúy A2, sinh năm 2005, địa chỉ thường trú: Tổ B, ấp T, xã 

T, thị xã B, tỉnh Bình Phước, địa chỉ liên lạc: Số A đường P, Phường A, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Đình T4, sinh năm: 1967, địa chỉ thường trú: Số B V, 

Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ liên lạc: Số B đường V, 

Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

2. Ông Cao Đình T5, sinh năm 1987, địa chỉ thường trú: Số F đường số 

A, khu phố A, phường C, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ liên lạc: 

Số F đường số A, khu phố A, phường C, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Vắng mặt) 

3. Ông Nguyễn Ngọc T1, sinh năm, 1979, địa chỉ thường trú: Số B khu 

phố I, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ liên lạc: Số A 

chung cư Đ, phường A, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Do không có công việc ổn định, Hà Ngọc T nảy sinh ý định trộm cắp tài 

sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài nên T đã thực hiện 03 lần trộm cắp tài 

sản trên địa bàn Quận 1 và quận G, Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Viết%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Lê%20Thị%20Hồng%20Dung
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Vụ thứ nhất: Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 31/7/2024, T điều khiển xe mô 

tô hiệu Honda, loại Winner X, màu xanh đen, biển số 59S3-543.10 đến quán C1, 

số D đường P, Phường N, Quận 1, dựng xe trên vỉa hè sau đó vào mua nước. 

Trong lúc chờ lấy nước, T phát hiện 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu 

trắng, 128GB của bà Vũ Thị Thúy A2 để trên bàn pha chế, không có ai trông coi 

nên T dùng tay phải lén lút lấy trộm điện thoại di động trên rồi nhét vào túi quần 

bên trái, đi ra khỏi cửa hàng rồi lên xe mô tô biển số 59S3- 543.10 rời đi. Sau đó, 

T liên hệ Nguyễn Văn H nhờ bán điện thoại chiếm đoạt được, T nói cho H biết 

điện thoại trên do trộm cắp được mà có, Hiệp đồng ý bán giúp T. Sau khi nhận 

điện thoại Iphone 13 của T, H liên hệ rồi đưa điện thoại nhờ cháu là Trần Thái 

Thuận T2 đem đi bán, H nói cho T2 biết điện thoại trên do trộm cắp được mà có, 

T2 đồng ý bán giúp H. T2 liên hệ rồi đem điện thoại bán cho Từ Ngọc V1, T2 nói 

cho V1 biết điện thoại trên do trộm cắp mà có, V1 đồng ý mua và trả 4.500.000 

đồng cho T2. Sau đó, T2 đem 4.500.000 đồng về đưa cho H và H cho T2 500.000 

đồng tiền công. H đưa cho T 4.000.000 đồng tiền bán điện thoại và T cho H 

500.000 đồng tiền công. Sau khi V1 mua điện thoại Iphone 13 từ Thành thì đem 

bán cho Nguyễn Thanh P, P đồng ý mua và trả 5.000.000 đồng cho V1, V1 hưởng 

lợi 500.000 đồng. Quá trình mua điện thoại, H, T2, V1 đều biết rõ đây là tài sản 

do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý giúp sức tiêu thụ để hưởng lợi.  

Theo Kết luận định giá tài sản số 140/KL-HĐĐGTS ngày 13/8/2024 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân Quận 1 kết luận: 

01 điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu trắng, 128GB, đã qua sử dụng, chưa 

thu hồi, tại thời điểm định giá ngày 31/7/2024 có giá 10.000.000 đồng.  

Vụ thứ hai: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 02/8/2024, T điều khiển xe mô 

tô hiệu Honda, loại Winner X, màu xanh đen, biển số 59S3-543.10 đến quán T6, 

số E L, Phường A, quận G, dựng xe bên ngoài sau đó vào trong mua nước. Trong 

khi chờ lấy nước, T phát hiện 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu trắng, 

128GB của bà La Tiểu M để trên bàn pha chế, không có ai trông coi nên T dùng 

tay phải lén lút lấy trộm điện thoại di động trên rồi nhét vào túi quần bên trái cất 

giữ trong người, đi ra khỏi quán rồi lên xe mô tô biển số 59S3-543.10 rời đi.  

Vụ thứ ba: Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày 02/8/2024, T điều khiển xe 

mô tô hiệu Honda, loại Winner X, màu xanh đen, biển số 59S3-543.10 đến quán 

K, số D P, Phường E, quận G, dựng xe trên vỉa hè rồi đi vào trong mua nước. 

Thạch phát hiện 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Plus, màu đỏ, 256GB của 

bà Thi H2 Đan Vy đang cắm sạc, để trên quầy tính tiền không có người trông coi 

nên T dùng tay phải lén lút lấy trộm điện thoại di động trên rồi nhét vào túi quần 

bên trái, đi ra khỏi quán rồi lên xe mô tô biển số 59S3-543.10 rời đi.  

Tương tự như vụ thứ nhất, sau khi chiếm đoạt điện thoại di động hiệu 

Iphone 11 của bà M và điện thoại di động hiệu Iphone 14 plus của bà V, T liên hệ 

rồi đưa 02 điện thoại trên và 01 điện thoại di động hiệu OPPO (là tài sản của T, 

bị vỡ 2 mặt) cho Nguyễn Văn H đem đi bán. Sau đó, H liên hệ rồi đưa 03 điện 

thoại trên nhờ cháu là Trần Thái Thuận T2 đem đi bán. T2 liên hệ rồi đem bán 03 

điện thoại trên cho Từ Ngọc V1, V1 giữ lại điện thoại di động hiệu OPPO để sử 
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dụng, còn 02 điện thoại di động hiệu Iphone, V1 bán cho Nguyễn Thanh P. Khi 

bán, V1 nói cho P biết 02 điện thoại trên do trộm cắp mà có. Sau khi kiểm tra điện 

thoại, P đồng ý mua và trả cho V1 9.000.000 đồng tiền mua 02 điện thoại di động 

hiệu Iphone. V1 nhận tiền và trả cho T2 8.500.000 đồng tiền mua 03 điện thoại 

(V1 hưởng lợi 500.000 đồng). Tiếp đó, T2 đưa cho H 8.500.000 đồng tiền bán 03 

điện thoại thì H cho T2 700.000 đồng tiền công. Còn lại 7.800.000 đồng, H tự bỏ 

ra 200.000 đồng để đưa cho T đủ số tiền 8.000.000 đồng tiền bán 03 điện thoại di 

động thì T cho H 500.000 đồng tiền công (H hưởng lợi 300.000 đồng). Quá trình 

mua điện thoại, H, T2, V1 và P đều biết rõ đây là các tài sản do phạm tội mà có 

nhưng vẫn đồng ý giúp sức tiêu thụ để hưởng lợi.  

Sau khi bị chiếm đoạt tài sản, các bị hại Vũ Thị Thúy A2, La Tiểu M và 

Thi H2 Đan Vy đến Cơ quan Công an trình báo sự việc. Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an Q1 và quận G đã tổ chức truy xét, triệu tập Hà Ngọc T, Nguyễn Văn 

H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1 và Nguyễn Thanh P về trụ sở làm rõ.  

Theo Kết luận định giá tài sản số 163/KL-HĐĐGTS ngày 23/8/2024 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp quận Ủy ban nhân dân quận 

G kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu trắng, 128GB, số imei 

357959803989405, đã qua sử dụng, tại thời điểm định giá ngày 02/8/2024 có giá 

4.866.667 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 plus, dung lượng 256GB, 

số imei 356300792225231, đã qua sử dụng, tại thời điểm định giá ngày 02/8/2024 

có giá 13.933.333 đồng.  

Tại Cơ quan điều tra, Hà Ngọc T, Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, 

Từ Ngọc V1 và Nguyễn Thanh P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. 

Lời khai của các bị can phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của các bị hại, 

biên bản đối chất, biên bản nhân dạng, hình ảnh camera và các tài liệu, chứng cứ 

khác thu thập được.  

Vật chứng vụ án:  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu trắng, 128GB (chưa thu 

hồi được).  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu trắng, 128GB, Cơ quan 

điêu tra đã thu hồi trả lại cho bị hại La Tiểu M.  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 plus, màu đỏ, 256GB, Cơ 

quan điều tra đã thu hồi trả lại cho bị hại Thi H2 Đan Vy.  

Thu giữ của Hà Ngọc T:  

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda, loại Winner X. màu xanh đen, biển số 

59S3- 543.10. Qua xác minh, xe mô tô trên do ông Nguyễn Đình T4 (sinh năm: 

1967, HKTT: 2 V, Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên. Sau 

đó, ông T4 bán xe mô tô cho ông Cao Đình T5 (sinh năm: 1977, HKTT: 68 đường 

số A, tổ A, khu phố A, phường C, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh) khi bán 

có lập hợp đồng ủy quyền có công chứng. Ông T5 tiếp tục bán xe mô tô cho ông 

Nguyễn Ngọc T1 (sinh năm: 1977; HKTT: 24/35 khu phố A, phường T, thành 

phố T, Thành phố Hồ Chí Minh) là cha của T. Ông T1 khai đưa xe mô tô trên cho 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ủy%20ban%20nhân%20dân%20quận%20Gò%20Vấp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ủy%20ban%20nhân%20dân%20quận%20Gò%20Vấp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20La%20Tiểu%20My%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20891/15%20Lê%20Đức%20Thọ,%20Phường%2016,%20quận%20Gò%20Vấp,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thi%20Huệ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Đình%20Thắng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201967%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2024/14%20Vũ%20Tùng,%20Phường%201,%20quận%20Bình%20Thạnh,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2024/14%20Vũ%20Tùng,%20Phường%201,%20quận%20Bình%20Thạnh,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thắng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Cao%20Đình%20Thái%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201987%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2068%20đường%20số%2013,%20khu%20phố%201,%20phường%20Cát%20Lái,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20đường%20số%2013,%20tổ%2014,%20khu%20phố%201,%20phường%20Cát%20Lái,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20đường%20số%2013,%20tổ%2014,%20khu%20phố%201,%20phường%20Cát%20Lái,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thái
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Ngọc%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201979%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20130%20chung%20cư%20Đức%20Khải,%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20phố%201,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20phố%201,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
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T sử dụng làm phương tiện đi lại, không biết việc T sử dụng xe mô tô vào việc 

phạm tội;  

- 01 (một) nón kết màu đen trắng, 01 (một) đôi dép là trang phục T sử 

dụng khi phạm tội;  

- 01 (một) điện thoại di động Realme Note 50 do T sử dụng liên lạc phạm 

tội.  

Thu giữ của Nguyễn Văn H:  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi 13C do H sử dụng liên 

lạc phạm tội.  

Thu giữ của Trần Thái Thuận T2:  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Poco C40 do T2 sử dụng liên 

lạc phạm tội.  

Thu giữ của Nguyễn Thanh P:  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 230, màu đen do P sử dụng liên 

lạc phạm tội;  

- 01 (một) máy tính xách tay hiệu HP là tài sản cá nhân của P;  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu hồng;  

- 04 (bốn) điện thoại di động hiệu Iphone các loại, không có hóa đơn chứng 

từ mua bán, không rõ nguồn gốc, không khởi động được, P khai mua của những 

người khách (không rõ lai lịch) để lấy linh kiện; khi bán điện thoại, khách không 

nói cho P nguồn gốc từ đâu mà có.  

Tất cả vật chứng hiện được nhập kho của Công an Q1.  

Trách nhiệm dân sự:  

- Bị hại Vũ Thị Thúy A2 yêu cầu nhận lại tài sản bị trộm cắp là điện thoại 

di động hiệu Iphone 13, màu trắng, 128GB, nếu không thu hồi được thì bồi thường 

cho bà A2 12.000.000 đồng.  

- Các bị hại La Tiểu M, Thi Huệ Đan V đã nhận lại tài sản bị chiếm đoạt 

và không có yêu cầu bồi thường gì khác. 

Bản Cáo trạng số 77/CT-VKSQ1 ngày 17/3/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 1 truy tố bị cáo Hà Ngọc T về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 

2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nguyễn Văn 

H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn Thanh P về tội “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa,  

Bị cáo Hà Ngọc T, Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, 

Nguyễn Thanh P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng truy 

tố. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Hiệp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thành
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20Quận%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Vũ%20Thị%20Thúy%20An%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20117/45%20Phan%20Văn%20Hân,%20Phường%2017,%20quận%20Bình%20Thạnh,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20La%20Tiểu%20My%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20891/15%20Lê%20Đức%20Thọ,%20Phường%2016,%20quận%20Gò%20Vấp,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Thi%20Huệ%20Đan%20Vy%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202004%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20465/16%20Phan%20Văn%20Trị,%20Phường%205,%20quận%20Gò%20Vấp,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
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Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ 

nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố:  

+ Bị cáo Hà Ngọc T phạm tội “Trộm cắp tài sản”, đề nghị áp dụng điểm g 

khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự, tình tiết tăng tại điểm g khoản 1 Điều 52, tình 

tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải tại điểm s khoản 1 Điều 51, đề 

nghị xử phạt bị cáo Hà Ngọc T từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù.  

+ Bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn 

Thanh P phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự, tình tiết tăng nặng 

điểm g, h khoản 1 Điều 52 và tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải tại điểm s khoản 1 Điều 51, đề nghị xử phạt bị cáo H từ 02 năm đến 02 năm 

06 tháng tù.  

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự, tình tiết tăng nặng 

điểm g khoản 1 Điều 52 và tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo T2 từ 01 năm 

đến 01 năm 06 tháng tù; bị cáo V1 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.  

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự, và tình tiết giảm nhẹ 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng tại điểm i, s khoản 1 Điều 51, đề nghị xử phạt bị cáo P 06 tháng đến 

12 tháng tù. 

Về phần dân sự buộc bị cáo Hà Ngọc T bồi thường cho Vũ Thị Thúy A2 

12.000.000 đồng. Vật chứng: 01 (một) điện thoại di động Realme Note 50, 01 

(một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi 13C, 01 (một) điện thoại di động 

hiệu Xiaomi Poco C40, 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 230, màu đen cần 

tịch sung quỹ nhà nước; 01 (một) nón kết màu đen trắng, 01 (một) đôi dép không 

còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy; 01 (một) máy tính xách tay hiệu HP, 04 

(bốn) điện thoại di động hiệu Iphone các loại, không khởi động được, là tài sản cá 

nhân của bị cáo P, cần trả cho bị cáo; 01 (một) xe mô tô hiệu Honda, loại Winner 

X. màu xanh đen, biển số 59S3- 543.10 trả cho ông Nguyễn Ngọc T1. 01 (một) 

điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu hồng không xác định được chủ sở hữu, 

cần thông báo tìm chủ sở hữu, nếu không tìm được thì tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Các bị cáo Hà Ngọc T, Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, 

Nguyễn Thanh P không tranh luận, bào chữa 

Các bị cáo Hà Ngọc T, Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, 

Nguyễn Thanh P nói lời sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

Q1, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Hiệp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thành
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Vũ%20Thị%20Thúy%20An%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20117/45%20Phan%20Văn%20Hân,%20Phường%2017,%20quận%20Bình%20Thạnh,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Ngọc%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201979%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20130%20chung%20cư%20Đức%20Khải,%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20Quận%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20Quận%201
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Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Hà Ngọc T, Nguyễn Văn H, Trần Thái 

Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn Thanh P phù hợp với nhau, phù hợp với biên 

bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, có căn cứ xác 

định bị cáo Hà Ngọc T đã nhiều lần có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của nhiều 

bị hại. Tài sản chiếm đoạt của bị hại bà Vũ Thị Thúy A2 01 điện thoại di động 

hiệu Iphone 13, màu trắng, 128GB, đã qua sử dụng, có giá trị 10.000.000 đồng; 

chiếm đoạt của bà La Tiểu M 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu trắng, 

128GB, đã qua sử dụng, có giá trị 4.866.667 đồng; chiếm đoạt của bà Thi H2 Đan 

Vy 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 plus, dung lượng 256GB, số imei 

356300792225231, đã qua sử dụng, có giá trị 13.933.333 đồng. Các bị cáo 

Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn Thanh P biết rõ các 

điện thoại là tài sản bị chiếm đoạt nhưng vẫn đem đi tiêu thụ để hưởng lợi.  

[3] Như vậy, có đủ cơ sở pháp lý kết luận bị cáo Hà Ngọc T đã phạm “Tội 

trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình 

sự; bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn Thanh P 

phạm “Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự (năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 

2017).  

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì động cơ vụ 

lợi, bị cáo Hà Ngọc T đã cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được 

pháp luật bảo vệ; các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, 

Nguyễn Thanh P đã tiếp tay, khuyến khích cho tội phạm đồng thời gây khó khăn 

cho Cơ quan điều tra trong việc điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, hành vi của 

các bị cáo gây ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự xã hội, thể hiện bị cáo rất liều 

lĩnh và xem thường pháp luật.  

Về nhân thân của bị cáo Hà Ngọc T xấu, đã 03 lần bị Tòa án xét xử, đã tái 

phạm, chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm 

nguy hiểm, là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

hình sự. Tính nguy hiểm của hành vi bị cáo Hà Ngọc T thực hiện còn thể hiện ở 

việc bị cáo phạm tội 3 lần, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn 

Thanh P phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình 

sự. Các bị cáo H, T2, V1 mua bán 02 lần đối với 03 điện thoại bị cáo T chiếm 

đoạt, là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Về nhân thân, bị cáo H đã nhiều lần phạm tội, nhân thân rất xấu, trong đó có 01 

tiền án, chưa được xóa án, thuộc trường hợp tái phạm, là tình tiết tăng nặng quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo T2, V1 có nhân thân rất 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
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xấu, đã nhiều lần phạm tội, tuy nhiên đã được xóa án. Bị cáo V1 khai cả 2 lần sau 

khi mua của bị cáo T2 đều bán cho bị cáo P và bị cáo P cũng đã thừa nhận, tuy 

nhiên ở ngày 31/7/2024 thì V1 khai bán cho P chiếc Iphone 13, màu trắng, nhưng 

P khai là mua chiếc Iphone 13, màu hồng, phù hợp với vật chứng thu giữ của P 

nên đây không phải là tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án này. Vì vậy, không có cơ 

sở để xử lý đối với bị cáo P về tình tiết phạm tội từ 02 lần trở lên.   

Vì vậy, cần xử phạt các bị cáo với hình phạt nghiêm, phù hợp với tính 

chất, mức độ phạm tội và nhân thân của từng bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn 

đe đối với các bị cáo và nêu gương phòng ngừa chung. 

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cần xem xét cho các bị cáo tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.   

Xét thấy hoàn cảnh của các bị cáo khó khăn nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

- Bị hại Vũ Thị Thúy A2 yêu cầu bồi thường tài sản bị chiếm đoạt là điện 

thoại di động hiệu Iphone 13, màu trắng, 128GB là 12.000.000 đồng. Tại phiên 

tòa, bị cáo T tự nguyện chịu bồi thường theo yêu cầu của chị A2 nên ghi nhận và 

buộc bị cáo bồi thường. Các bị hại La Tiểu M, Thi Huệ Đan V đã nhận lại tài sản 

bị chiếm đoạt và không có yêu cầu bồi thường gì khác nên ghi nhận. 

- Bị cáo T bán 02 điện thoại, lấy được số tiền 8.000.000 đồng. 02 điện 

thoại này đã thu hồi từ bị cáo P, lẽ ra cần buộc bị cáo T trả tiền lại cho bị cáo P, 

tuy nhiên đây là tài sản giao dịch trái pháp luật nên cần buộc bị cáo T nộp lại số 

tiền 8.000.000 đồng, tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

- Bị cáo H tiêu thụ tài sản, được hưởng lợi 800.000 đồng, bị cáo T2 hưởng 

lợi 1.200.000 đồng, bị cáo Vũ hưởng lợi 1.000.000 đồng, cần buộc các bị cáo nộp 

lại, tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

[6] 01 (một) xe mô tô hiệu Honda, loại Winner X. màu xanh đen, biển số 

59S3- 543.10. Qua xác minh, xe mô tô trên do ông Nguyễn Đình T4 đứng tên. 

Ông T4 bán xe mô tô cho ông Cao Đình T5, khi bán có lập hợp đồng ủy quyền có 

công chứng. Ông T5 bán xe mô tô cho ông Nguyễn Ngọc T1 là cha của T. Ông 

T1 khai đưa xe mô tô trên cho T sử dụng làm phương tiện đi lại, không biết việc 

T sử dụng xe mô tô vào việc phạm tội, vì vậy, cần trả xe lại cho ông T1. 

+ 01 (một) điện thoại di động Realme Note 50 thu giữ của bị cáo T, 01 

(một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi 13C thu giữ của bị cáo H, 01 (một) 

điện thoại di động hiệu Xiaomi Poco C40 thu giữ của bị cáo T2, 01 (một) điện 

thoại di động hiệu Nokia 230, màu đen thu giữ của bị cáo P, các bị cáo sử dụng 

để liên lạc phạm tội nên cần tịch nộp ngân sách nhà nước.  

+ 01 (một) nón kết màu đen trắng, 01 (một) đôi dép là trang phục T sử 

dụng khi phạm tội, không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20La%20Tiểu%20My%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20891/15%20Lê%20Đức%20Thọ,%20Phường%2016,%20quận%20Gò%20Vấp,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Thi%20Huệ%20Đan%20Vy%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202004%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20465/16%20Phan%20Văn%20Trị,%20Phường%205,%20quận%20Gò%20Vấp,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Hiệp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thành
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Đình%20Thắng%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201967%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2024/14%20Vũ%20Tùng,%20Phường%201,%20quận%20Bình%20Thạnh,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thắng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Cao%20Đình%20Thái%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201987%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%2068%20đường%20số%2013,%20khu%20phố%201,%20phường%20Cát%20Lái,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thái
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Ngọc%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201979%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20130%20chung%20cư%20Đức%20Khải,%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Tuấn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Hiệp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thành
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Thạch
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+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu hồng bị cáo P khai mua 

của bị cáo V1, qua xác minh không phải là điện thoại bị chiếm đoạt trong vụ án 

này, hiện không rõ chủ sở hữu nên cần thông báo tìm chủ sở hữu, không tìm được 

thì tịch thu nộp ngân sách nhà nước.  

+ 01 (một) máy tính xách tay hiệu HP, 04 (bốn) điện thoại di động hiệu 

Iphone các loại, không khởi động được, P khai mua của những người khác để lấy 

linh kiện là tài sản cá nhân của bị cáo P, không liên quan đến hành vi phạm tội, 

cần trả cho bị cáo.  

[7] Về án phí: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo Hà Ngọc 

T còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải bồi thường. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố bị cáo Hà Ngọc T phạm “Tội trộm cắp tài sản”; bị cáo Nguyễn 

Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn Thanh P phạm “Tội tiêu thụ 

tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

- Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, xử phạt:  

1. Bị cáo Hà Ngọc T 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 16/8/2024. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 323; điểm g, h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, xử phạt:  

2. Bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 16/8/2024. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 323; điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, xử phạt:  

3. Bị cáo Trần Thái Thuận T2 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

16/8/2024. 

4. Bị cáo Từ Ngọc V1 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 16/8/2024. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi năm 2017, xử phạt:  

5. Bị cáo Nguyễn Thanh P 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo chấp hành hình phạt tù, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 17/8/2024 đến 

ngày 18/11/2024. 

Tiếp tục tạm giam Hà Ngọc T, Nguyễn Văn H, Trần Thái Thuận T2, Từ 

Ngọc V1 để đảm bảo thi hành án. Thời hạn tạm giam là 45 (Bốn mươi lăm) ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

- Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 584, 589 Bộ luật dân sự, buộc bị 

cáo Hà Ngọc T bồi thường cho bị hại Vũ Thị Thúy A2 12.000.000 (Mười hai 

triệu) đồng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Ngọc%20Vũ%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2029/8/1995%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20số%20803/84),%20khu%20phố%2012,%20phường%20Phú%20Thuận,%20Quận%207,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20hại:%3c/b%3e%20Vũ%20Thị%20Thúy%20An%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%202005%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20117/45%20Phan%20Văn%20Hân,%20Phường%2017,%20quận%20Bình%20Thạnh,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
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Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, 

+ Buộc bị cáo Hà Ngọc T nộp 8.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn H nộp 

800.000 đồng, bị cáo Trần Thái Thuận T2 nộp 1.200.000 đồng, bị cáo Từ Ngọc 

V1 nộp 1.000.000 đồng, tịch thu nộp ngân sách nhà nước 

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Realme 

Note 50, 01 (một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi 13C, 01 (một) điện thoại 

di động hiệu Xiaomi Poco C40, 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 230, màu 

đen. 

+ Trả cho bị cáo Nguyễn Thanh P: 01 (một) máy tính xách tay hiệu HP, 

04 (bốn) điện thoại di động hiệu Iphone các loại, không khởi động được. 

+ Trả cho ông Nguyễn Ngọc T1: 01 (một) xe mô tô hiệu Honda, loại 

Winner X, màu xanh đen, biển số 59S3- 543.10, số khung 

RLHKC3701MY114295; số máy KC34E1255605.  

+ Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp 

luật để tìm chủ sở hữu của 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13, màu hồng 

số imei khe sim 351084398204924. Hết thời hạn 01 năm mà không tìm được chủ 

sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì tịch thu điện thoại để nộp ngân sách nhà 

nước. 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) nón kết màu đen trắng, 01 (một) đôi dép. 

(Phiếu nhập kho vật chứng số 97/2025/PNK-THAHS ngày 26/02/2025 tại 

Công an Q1, Thành phố Hồ Chí Minh) 

- Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, mỗi bị cáo Hà Ngọc T, Nguyễn Văn 

H, Trần Thái Thuận T2, Từ Ngọc V1, Nguyễn Thanh P chịu 200.000 (Hai trăm 

ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Hà Ngọc T chịu 600.000 (Sáu trăm 

ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị 

cáocó quyền kháng cáo bản án. Riêng bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án 

được giao hoặc được niêm yết.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành 

án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 

6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3engười%20có%20quyền%20lợi,%20nghĩa%20vụ%20liên%20quan:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Ngọc%20Tuấn%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%201979%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20Số%20130%20chung%20cư%20Đức%20Khải,%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Công%20an%20Quận%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Văn%20Hiệp%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2026/12/1969%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20phường%20An%20Khánh,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Trần%20Thái%20Thuận%20Thành%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2009/10/1991%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2064/57/8/1%20Nguyễn%20Khoái,%20Phường%202,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3eHọ%20và%20Tên:%3c/b%3e%20Từ%20Ngọc%20Vũ
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Nguyễn%20Thanh%20Phong%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2012/12/1982%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%20670/87/52/5%20Đoàn%20Văn%20Bơ,%20Phường%2016,%20Quận%204,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3cb%3ebị%20cáo:%3c/b%3e%20Hà%20Ngọc%20Thạch%3c/br%3e%3cb%3eNăm%20sinh:%3c/b%3e%2019/3/1994%3c/br%3e%3cb%3eĐịa%20chỉ:%3c/b%3e%2024/35%20Ấp%20Cây%20Bàng,%20phường%20Thủ%20Thiêm,%20thành%20phố%20Thủ%20Đức,%20Thành%20phố%20Hồ%20Chí%20Minh
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thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (sửa 

đổi, bổ sung năm 2014). 

Nơi nhận: 
- Bị cáo, Bị hại, Người có QLNVLQ; 

- VKSND, CA, Chi cục THA Quận 1; 

- PC27; 

- VKSND Tp.HCM; 

- Sở Tư pháp Tp.HCM; 

- Lưu HS. 

  

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
  

  

  

  

  

Tôn Trung Tuấn 

  

 


